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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	1088
	Phan Thị Hoa Lý
	Đồng Trạch, Bố Trạch

	2 
	1088
	Phan Thị Hoa Lý
	Đồng Trạch, Bố Trạch

	3 
	10778
	Trần Ánh Sáng
	Vạn Ninh, Quảng Ninh

	4 
	10778
	Trần Ánh Sáng
	Vạn Ninh, Quảng Ninh

	5 
	10779
	Ngô Tú Thiên
	Đồng PHú, Đồng Hới

	6 
	10779
	Ngô Tú Thiên
	Đồng PHú, Đồng Hới

	7 
	10780
	Phan Văn Tiến
	Hoàn Trạch, Bố Trạch

	8 
	10780
	Phan Văn Tiến
	Hoàn Trạch, Bố Trạch

	9 
	10781
	Trần Văn Hiếu
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	10 
	10781
	Trần Văn Hiếu
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	11 
	10782
	Lê Thị Tuyến
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	12 
	10782
	Lê Thị Tuyến
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	13 
	10783
	Đậu Thị Hương Quỳnh
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	14 
	10783
	Đậu Thị Hương Quỳnh
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	15 
	10784
	Nguyễn Văn Nhật
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	16 
	10784
	Nguyễn Văn Nhật
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	17 
	10785
	Lê Minh Hai
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	18 
	10785
	Lê Minh Hai
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	19 
	10786
	Lưu Đúc Ký
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	20 
	10786
	Lưu Đúc Ký
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	21 
	10788
	Võ Việt Dũng
	Quảng Trung, Ba Đồn

	22 
	10788
	Võ Việt Dũng
	Quảng Trung, Ba Đồn

	23 
	10790
	Phan Thị Minh Trang
	Phú Định, Bố Trạch

	24 
	10790
	Phan Thị Minh Trang
	Phú Định, Bố Trạch

	25 
	10791
	Lê Văn Chí
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	26 
	10791
	Lê Văn Chí
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	27 
	10792
	Lê Trọng Khuynh
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	28 
	10792
	Lê Trọng Khuynh
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	29 
	10793
	Phan Thị Trang
	Quảng Lưu, Quảng Trạch

	30 
	10793
	Phan Thị Trang
	Quảng Lưu, Quảng Trạch

	31 
	10794
	Lê Thị Thu Ngân
	Quán Hàu, Quảng Ninh

	32 
	10794
	Lê Thị Thu Ngân
	Quán Hàu, Quảng Ninh

	33 
	10795
	Trương Ngọc Hoàng
	Kiến Giang, Lệ Thủy

	34 
	10795
	Trương Ngọc Hoàng
	Kiến Giang, Lệ Thủy

	35 
	10797
	Phan Thị Mận
	Hải Trạch, Bố Trạch

	36 
	10797
	Phan Thị Mận
	Hải Trạch, Bố Trạch

	37 
	10798
	Phan Thanh Toản
	Đại Trạch, Bố Trạch

	38 
	10798
	Phạm văn Tân
	Mỹ Thủy, Lệ Thủy

	39 
	10798
	Phan Thanh Toản
	Đại Trạch, Bố Trạch

	40 
	10798
	Phạm văn Tân
	Mỹ Thủy, Lệ Thủy

	41 
	10799
	Hoàng Lợi
	Quảng Văn, Ba Đồn

	42 
	10799
	Hoàng Lợi
	Quảng Văn, Ba Đồn

	43 
	10800
	Trần Đình Lợi
	Quảng sơn, Ba Đồn

	44 
	10800
	Trần Đình Lợi
	Quảng sơn, Ba Đồn

	45 
	10802
	Trần Hữu Hóa
	Lộc Thủy, Lệ Thủy

	46 
	10802
	Trần Hữu Hóa
	Lộc Thủy, Lệ Thủy

	47 
	10803
	Lê Văn Hậu
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	48 
	10803
	Lê Văn Hậu
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	49 
	10804
	Trần Thị Thùy Trinh
	Trường Sơn, Quảng Ninh

	50 
	10804
	Trần Thị Thùy Trinh
	Trường Sơn, Quảng Ninh

	51 
	10805
	Lê Văn Toàn
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	52 
	10805
	Lê Văn Toàn
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	53 
	10807
	Nguyễn Văn Thắng
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	54 
	10807
	Nguyễn Văn Thắng
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	55 
	10808
	Nguyễn Thị Hằng
	Xuân Trạch, Bố Trạch

	56 
	10808
	Nguyễn Thị Hằng
	Xuân Trạch, Bố Trạch

	57 
	10810
	Đoàn Thị Trang Nhung
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa

	58 
	10810
	Đoàn Thị Trang Nhung
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa

	59 
	10811
	Trương Quang Nam
	Thuận Hóa, Tuyên Hóa

	60 
	10811
	Trương Quang Nam
	Thuận Hóa, Tuyên Hóa

	61 
	10812
	Đàm Thị Lan Anh
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	62 
	10812
	Đàm Thị Lan Anh
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	63 
	10813
	Bùi Văn Phong
	ĐNĐ, Đồng Hới

	64 
	10813
	Bùi Văn Phong
	ĐNĐ, Đồng Hới

	65 
	10814
	Bùi Văn Phú
	ĐNĐ, Đồng Hới

	66 
	10814
	Bùi Văn Phú
	ĐNĐ, Đồng Hới

	67 
	10815
	Hoàng Thị Hồng Nhung
	Châu Hóa, Tuyên Hóa

	68 
	10815
	Hoàng Thị Hồng Nhung
	Châu Hóa, Tuyên Hóa

	69 
	10816
	Hoàng Thị Nguyệt
	Kim Hóa, Tuyên Hóa

	70 
	10816
	Hoàng Thị Nguyệt
	Kim Hóa, Tuyên Hóa

	71 
	10817
	Nguyễn thị Hằng
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	72 
	10817
	Nguyễn thị Hằng
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	73 
	10818
	Nguyễn minh hiếu
	Hoa Thủy, Lệ Thủy

	74 
	10818
	Nguyễn minh hiếu
	Hoa Thủy, Lệ Thủy

	75 
	10819
	Đậu văn Sơn
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	76 
	10819
	Đậu văn Sơn
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	77 
	10820
	Phan Văn Cường
	Đồng Trạch, Bố Trạch

	78 
	10820
	Phan Văn Cường
	Đồng Trạch, Bố Trạch

	79 
	10821
	Đinh Xuân Miên
	Trung Hóa, Minh Hóa

	80 
	10821
	Đinh Xuân Miên
	Trung Hóa, Minh Hóa

	81 
	10822
	Nguyễn Văn Bảo
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	82 
	10822
	Nguyễn Văn Bảo
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	83 
	10823
	Nguyễn Văn Chiến
	Sơn Thủy, Lệ Thủy

	84 
	10823
	Nguyễn Văn Chiến
	Sơn Thủy, Lệ Thủy

	85 
	10824
	Đặng Phúc Luyện
	An Thủy, Lệ Thủy

	86 
	10824
	Đặng Phúc Luyện
	An Thủy, Lệ Thủy

	87 
	10825
	Nguyễn Quốc Trung
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	88 
	10825
	Nguyễn Quốc Trung
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	89 
	10826
	Nguyễn Hữu Đông
	Ngư Thủy Trung, Lệ Thủy

	90 
	10826
	Nguyễn Hữu Đông
	Ngư Thủy Trung, Lệ Thủy

	91 
	10827
	Trần Viết Hoành
	Tân Thủy, Lệ Thủy

	92 
	10827
	Trần Viết Hoành
	Tân Thủy, Lệ Thủy

	93 
	10828
	Dương Văn Tài
	Tân Thủy, Lệ Thủy

	94 
	10828
	Dương Văn Tài
	Tân Thủy, Lệ Thủy

	95 
	10829
	Hà Hoàng Long
	Mỹ Thủy, Lệ Thủy

	96 
	10829
	Hà Hoàng Long
	Mỹ Thủy, Lệ Thủy

	97 
	10830
	Nguyễn Văn Hoàng
	Hưng Thủy, Lệ Thủy

	98 
	10830
	Nguyễn Văn Hoàng
	Hưng Thủy, Lệ Thủy

	99 
	10831
	Đoàn Công Thành
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	100 
	10831
	Đoàn Công Thành
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	101 
	10832
	Lê Thị Thảo
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	102 
	10832
	Lê Thị Thảo
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	103 
	10833
	Hồ Thị Mỹ Linh
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch

	104 
	10833
	Hồ Thị Mỹ Linh
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch

	105 
	10834
	Nguyễn Thị Cúc
	Nam Trạch, Bố Trạch

	106 
	10834
	Nguyễn Thị Cúc
	Nam Trạch, Bố Trạch

	107 
	10835
	Phan Văn Thắng
	Thanh Thủy, Lệ Thủy

	108 
	10835
	Phan Văn Thắng
	Thanh Thủy, Lệ Thủy

	109 
	10837
	Trần Quang Trung
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	110 
	10837
	Trần Quang Trung
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	111 
	10838
	Hoàng Thi Hương Lan
	Bắc Lý, Đồng Hới

	112 
	10838
	Hoàng Thi Hương Lan
	Bắc Lý, Đồng Hới

	113 
	10839
	Hoàng Thị Nhàn
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	114 
	10839
	Hoàng Thị Nhàn
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	115 
	10841
	Lê Trung Đăng
	An Ninh, Quảng Ninh

	116 
	10841
	Lê Trung Đăng
	An Ninh, Quảng Ninh

	117 
	10842
	Nguyễn Ngọc Thành
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	118 
	10842
	Nguyễn Ngọc Thành
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	119 
	10843
	Nguyễn Trung Thành
	Quảng Kim, Quảng Trạch

	120 
	10843
	Nguyễn Trung Thành
	Quảng Kim, Quảng Trạch


